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TỔNG CỘNG: 41

I QUẢN LÝ

1 Huỳnh Văn Sang 15/01/1984 Phó HT
Trường THPT  Nguyễn 

Trân
Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

II GIÁO VIÊN

1 Đỗ Đình Thiều 08/04/1967
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Hồng Sơn 01/04/1976 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thanh Tuấn 30/12/1977
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT  Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Tuấn Lĩnh 09/02/1981
Giáo viên tin 

học
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thanh Ngân 23/07/1987 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Thấm 02/10/1981 Giáo  viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

7 Phan Thị Hòa Bình 01/01/1975 Giáo viên Trường THPT Nuyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

8 Huỳnh Thị Kim Oanh 24/04/1983
Giáo viên 

THPT
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Thị  Thịnh 11/03/1982 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

10 Cao Thanh Tuấn 07/07/1981
Tổ phó, giáo 

viên Địa lí
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

11 Trần Thị Minh Hải 01/12/1979. Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

12 Vương Thị Khanh 06/12/1972 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

13 Trần Minh Thụ 13/11/1988
Tổ phó 

chuyên môn
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

14 Trần Thị Hồng Sen 27/07/1978 Chi uỷ viên THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

15 Võ Thị Xuân Phương 10/08/1978
 Tổ phó tổ 

chuyên môn 
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Xuân Ánh 09/11/1980
Giáo viên Tin 

học
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

17 Trần Kim Qui 22/11/1973 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

18 Vũ Thanh Tú 28/10/1979 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

19 Trần Thanh Hoàng 18/08/1979 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Triều Giang 18/03/1980
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

21 Trần Đông 12/11/1977
Tổ Phó 

chuyên môn
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

22 Nguyễn Thị Trà Giang 14/8/1981
Giáo viên 

THPT
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

23 Huỳnh Hữu Cường 20/01/1983 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

24 Nguyễn Thanh Tân 10/01/1975 Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Trân GV THPT HẠNG III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

25 Nguyễn Thị Hồng Thủy 20/12/1973
Giáo viên 

THPT
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

26 Nguyễn Thị Ngọc Châu 16/10/1975 Giáo viên THPT  Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

27 Lê Thị Nguyệt 10/05/1981
Giáo viên hóa 

học
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

28 Nguyễn Tấn Thành 12/11/1974
Tổ phó 

chuyên môn 
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

29 Nguyễn Văn Đạt 20/12/1972
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

30 Trần Văn Tứ 10/06/1976
Tổ trưởng 

chuyên  môn
Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

31 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/10/1975 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

32 Tô Thị Hoàng Trâm 19/01/1977 Giáo viên THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

33 Ngô Thái Linh 13/01/1975 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CDNN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GDĐT

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SGDĐT ngày        /      /2026 của Sở GDĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH GIA LAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÂN



Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

34 Tô Văn Nên 15/08/1975 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

35 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 14/08/1972 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

36 Lê Thị Thu Nga 05/10/1975 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

37 Đoàn Kim Hoa 10/10/1975 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển

38 Dương Thị Hương Giang 29/12/1980 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT Hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

39 Cao Văn Đô 20/11/1978 Giáo  viên THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không

40 Phạm Long 21/03/1982 Giáo viên Trường THPT Nguyễn Trân Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Không
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